Bài 3. Thiên vị và thành kiến trong AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 9
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 9.A3.1. Giải thích được các vấn đề “thiên vị”, “thành kiến” mà AI có thể gây ra đối với xã hội.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Nhận diện được hiện tượng thiên vị trong AI và biểu hiện của thành kiến xã hội được phản ánh trong dữ liệu huấn luyện thông qua các ví dụ thực tiễn.
· Tính toán được tần số, tần số tương đối của các nhóm mẫu dữ liệu huấn luyện và xác định được mức độ chênh lệch mẫu số liệu dựa trên kiến thức Thống kê lớp 9.
· Giải thích được cơ chế thuật toán đưa ra các phán đoán sai lệch, vòng lặp khuếch đại định kiến từ nguyên lý “Dữ liệu rác vào - Kết quả rác ra” (Garbage in - Garbage out).
· Phân tích được những tác động tiêu cực của thiên vị AI đối với đời sống, bao gồm sự tước đoạt cơ hội công bằng và khoét sâu bất bình đẳng xã hội.
· Đề xuất được các giải pháp khả thi (đa dạng hóa mẫu dữ liệu, kiểm toán thuật toán, giám sát của con người) để hướng tới xây dựng hệ thống AI công bằng.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Trách nhiệm và Trung thực: Rèn luyện ý thức cẩn trọng, tôn trọng sự thật khách quan khi thu thập và xử lý số liệu thống kê; không định kiến hay phân biệt đối xử khi tiếp nhận và đánh giá thông tin trong đời sống thực tế cũng như trên không gian số.
[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Giáo viên: Máy tính kết nối máy chiếu/màn hình tương tác; Slide bài giảng điện tử (34 slides theo mô tả); Phiếu kiểm tra nhanh hoặc hệ thống tương tác trực tuyến (nếu có).
· Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, máy tính cầm tay (Casio/Vinacal) để tính toán tần số tương đối; bút viết.
[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học

[bookmark: Xd9a942bad5bab9fc475215cff973092264ec7a0]1. Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn gốc thiên vị trong AI và Giao nhiệm vụ phân tích mẫu dữ liệu (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nhận biết được khái niệm thiên vị trong AI (AI Bias) và thành kiến xã hội được chuyển hóa vào dữ liệu máy học.
· Nắm bắt được nguyên lý “Garbage in - Garbage out” và vòng lặp khuếch đại định kiến.
· Tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phân tích toán học độ lệch mẫu dữ liệu tuyển sinh.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Chuyển giao thông tin (8 phút):
· Giáo viên trình chiếu Slide 2, 3 và nêu tình huống thực tế: Năm 2018, thuật toán sàng lọc hồ sơ tuyển dụng của một tập đoàn công nghệ lớn đã tự động loại bỏ hồ sơ ứng viên nữ.
· Giáo viên đặt câu hỏi gợi mở: “Máy tính không có cảm xúc, tại sao AI lại có hành vi thiên vị giới tính?”
· Giáo viên giảng giải thông qua Slide 4, 5, 6, 7:
· Máy học không tự sinh ra quyết định từ hư vô mà học từ dữ liệu lịch sử. Trong 10 năm trước, ứng viên nam áp đảo ( hồ sơ, chiếm ), khiến AI ngộ nhận quy luật sai lầm rằng: “Nam giới mới là người làm kỹ thuật giỏi”.
· Định nghĩa: Thiên vị trong AI (AI Bias) là hiện tượng hệ thống đưa ra phán đoán sai lệch có hệ thống, ưu tiên nhóm này và gây bất lợi cho nhóm khác.
· Khái niệm Thành kiến xã hội trong dữ liệu: Con người sống trong xã hội có sẵn định kiến; khi thu thập dữ liệu lịch sử, dữ liệu đó đã bị “nhiễm độc” định kiến.
· Vòng lặp khuếch đại thành kiến: Dữ liệu lệch  Thuật toán học lệch  Phán đoán thiên vị  Khoét sâu bất bình đẳng thực tế.
· Giáo viên liên hệ Slide 8, 9, 11: Minh họa thêm hiện tượng nhận diện khuôn mặt sai số cao ở phụ nữ da màu do thiếu dữ liệu đại diện và chốt nguyên lý “Garbage in - Garbage out” (Dữ liệu rác vào  Kết quả rác ra).
· Giao nhiệm vụ học tập (4 phút):
· Giáo viên trình chiếu Slide 12 và chuyển giao nhiệm vụ phân tích mẫu dữ liệu tuyển sinh thông qua đoạn giao việc sau:
NHIỆM VỤ: KIỂM ĐỊNH TẬP DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN AI TUYỂN SINH
Một hệ thống AI được xây dựng để sơ loại hồ sơ cấp học bổng vào trường chuyên công nghệ. Dữ liệu huấn luyện lịch sử gồm  học sinh, được chia thành hai nhóm:
- Nhóm A (Thành thị, có máy tính và internet tốc độ cao tại nhà):  học sinh.
- Nhóm B (Nông thôn/vùng khó khăn, sử dụng máy tính công cộng):  học sinh.
Em hãy làm việc theo cặp (thời gian: 4 phút) và giải quyết các yêu cầu sau vào vở:
1. Tính tần số tương đối () của Nhóm A và Nhóm B trong tập dữ liệu theo công thức: .
2. So sánh tỷ lệ giữa hai nhóm và dự đoán: Khi một học sinh thuộc Nhóm B nộp hồ sơ, thuật toán AI có khả năng đưa ra đánh giá như thế nào? Giải thích ngắn gọn lý do.

[bookmark: Xe6d522adfe9d77e279287f7f74d33fa68436747]2. Hoạt động 2: Tự chủ thực hiện nhiệm vụ phân tích dữ liệu tuyển sinh (8 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Thực hiện chính xác thao tác tính toán tần số tương đối của hai nhóm dữ liệu  và .
· Rút ra nhận định ban đầu về tính mất cân đối của dữ liệu và dự đoán nguy cơ đưa ra quyết định sai lệch của AI.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Học sinh ngồi theo bàn làm việc theo cặp đôi (nhóm 2 học sinh).
· Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
· Vận dụng kiến thức Thống kê Toán 9 để tính toán:


· 


· Thảo luận nhanh để so sánh tương quan ( gấp 4 lần ) và dự đoán việc AI sẽ xem tiêu chuẩn của nhóm A là “chuẩn mực”, khiến nhóm B chịu thiệt thòi.
· Dự kiến tình huống & Hỗ trợ của Giáo viên:
· Tình huống 1: Một số học sinh nhầm lẫn giữa tần số () và tần số tương đối (), hoặc bấm máy tính nhầm mẫu số (). Giáo viên nhắc lại công thức trên Slide 13: .
· Tình huống 2: Học sinh chỉ tính xong số liệu mà chưa giải thích được quyết định của AI. Giáo viên gợi ý: “AI học dựa trên số đông; nếu đa số mẫu trúng tuyển đều có đặc điểm của Nhóm A, AI sẽ gán nhãn gì cho những bạn không có đặc điểm đó?”

[bookmark: X1ce72f4f118cc35d735cd57195a40288de3a07a]3. Hoạt động 3: Báo cáo kết quả và Thảo luận chuyên sâu về cơ chế thiên vị (13 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày được kết quả tính toán tần số tương đối và lý giải sự thiên vị thuật toán từ góc độ thống kê học.
· Khai thác chiều sâu tư duy: Nhận thức rõ bản chất bất bình đẳng xã hội được “ngụy trang” dưới danh nghĩa tính toán khách quan của công nghệ.
· Đề xuất được giải pháp khắc phục thiên vị dữ liệu.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Báo cáo kết quả (4 phút):
· Giáo viên gọi đại diện 2 cặp học sinh ngẫu nhiên đứng tại chỗ báo cáo kết quả tính toán và câu trả lời dự đoán.
· Học sinh lớp theo dõi, đối chiếu kết quả của cặp mình và đưa ra nhận xét.
· Giáo viên chiếu Slide 14 xác nhận đáp án toán học: , ; nhóm A chiếm ưu thế tuyệt đối gấp 4 lần nhóm B.
· Khai thác dư địa & Thảo luận tình huống nâng cao (9 phút):
· Giáo viên sử dụng Slide 15, 16 và đặt câu hỏi thảo luận bậc cao cho cả lớp:
· Câu hỏi 1 (Cơ chế thuật toán): “Tại sao khi Nhóm A chiếm , AI lại dễ dàng coi các đặc điểm của Nhóm A (ví dụ: điểm dự án làm trên máy cá nhân, chứng chỉ tin học quốc tế đắt tiền) là ‘tiêu chuẩn thành công duy nhất’, trong khi bỏ qua tiềm năng và sự nỗ lực vượt khó của các bạn Nhóm B?”
· Câu hỏi 2 (Hệ quả xã hội): “Nếu nhà trường hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của hệ thống AI này mà không có sự can thiệp của con người, điều gì sẽ xảy ra với sự công bằng trong giáo dục và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền?”
· Câu hỏi 3 (Giải pháp dữ liệu): “Để hệ thống tuyển sinh AI này trở nên công bằng hơn, theo các em, đội ngũ kỹ sư cần làm gì với tập dữ liệu đầu vào?”
· Học sinh thảo luận sôi nổi, tranh biện:
· HS nhận thấy: AI chỉ là bộ máy tối ưu hóa hàm toán học; khi mẫu lệch, hàm tối ưu sẽ nghiêng về phía số đông.
· HS chỉ ra hậu quả: Học sinh nghèo bị tước đoạt cơ hội nhận học bổng, sự bất công xã hội bị hợp thức hóa dưới mác “khoa học công nghệ chính xác”.
· HS đề xuất: Cần cân bằng lại tần số tương đối (), bổ sung tiêu chí đánh giá đa dạng và phải có hội đồng giáo viên giám sát quyết định.

[bookmark: X39d81299a739a0ea50b8f2a36aa8bc65a88e413]4. Hoạt động 4: Đúc kết kiến thức, Đánh giá củng cố và Giao nhiệm vụ vận dụng thực tế (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức trọng tâm về thiên vị, thành kiến trong AI và phương hướng khắc phục.
· Đánh giá mức độ nắm vững bài học thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi mở tích hợp.
· Vận dụng kiến thức vào việc điều tra, phát hiện định kiến trong các công cụ AI phổ biến hiện nay.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Đúc kết và Phân tích kết luận (3 phút):
· Giáo viên trình chiếu Slide 17, 18, kết luận và yêu cầu học sinh ghi chép các ý cốt lõi vào vở:
0. Khái niệm: Thiên vị trong AI là sai lệch mang tính hệ thống, nảy sinh từ dữ liệu huấn luyện bị lệch mẫu hoặc mang sẵn thành kiến xã hội.
0. Mối liên hệ Toán học: Độ lệch tần số tương đối giữa các nhóm đối tượng trong mẫu huấn luyện tỷ lệ thuận với nguy cơ sai lệch của mô hình dự đoán.
0. Hệ quả: Tước đoạt cơ hội bình đẳng, đào sâu định kiến và khoét sâu bất bình đẳng xã hội.
0. Giải pháp “3 Khiên chắn”: Đa dạng hóa dữ liệu (cân bằng tần số tương đối) - Kiểm toán thuật toán độc lập - Duy trì sự giám sát và trách nhiệm đạo đức của con người.
· Đánh giá củng cố nhanh tại lớp (4 phút):
· Giáo viên trình chiếu lần lượt các Slide trắc nghiệm và tự luận (Slide 19 đến Slide 28), học sinh giơ tay chọn đáp án và giải thích ngắn:
· Câu 1 (Slide 19, 20): Khái niệm phán đoán sai lệch có hệ thống  Đáp án B: Thiên vị trong AI (AI Bias).
· Câu 2 (Slide 21, 22): Nguyên nhân cốt lõi  Đáp án C: Dữ liệu huấn luyện bị lệch hoặc chứa sẵn định kiến.
· Câu 3 (Slide 23, 24 - Tích hợp Toán 9): Giọng nói Bắc , Nam , Trung . AI dễ nhận diện sai nhóm nào nhất?  Đáp án C: Người nói giọng miền Trung (do tần số tương đối nhỏ nhất, thiếu dữ liệu học).
· Câu 4 (Slide 25, 26): Thành kiến xã hội bị khuếch đại  Đáp án A: Dịch “y tá” thành “cô ấy”, “giám đốc” thành “anh ấy”.
· Câu 5 (Slide 27, 28): Giải pháp kỹ thuật đúng đắn  Đáp án B: Thu thập thêm dữ liệu của nhóm yếu thế để cân bằng tần số tương đối.
· Giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (5 phút):
· Giáo viên trình chiếu Slide 33 và Slide 34, giao nhiệm vụ trải nghiệm thực tiễn cho học sinh:
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ: THÁM TỬ CÔNG NGHỆ NHÍ - TRUY TÌM THÀNH KIẾN CỦA AI
1. Thực hành trải nghiệm:
· Truy cập một công cụ dịch thuật (Google Dịch) hoặc công cụ tạo ảnh bằng AI (Bing Image Creator / Canva Magic Media / DALL-E) có sự hỗ trợ của phụ huynh/thiết bị cá nhân.
· Thử nghiệm với các từ khóa nghề nghiệp: “Bác sĩ” (Doctor), “Y tá” (Nurse), “Lập trình viên” (Programmer), “Người quét rác” (Cleaner).
1. Thu thập & Ghi chép (khoảng 100 từ vào vở):
· Tỷ lệ giới tính, màu da hoặc ngoại hình mà AI hiển thị cho từng nghề nghiệp như thế nào?
· Kết quả đó có phản ánh thành kiến xã hội hay không? Dựa vào kiến thức bài học hôm nay, em giải thích nguyên nhân hiện tượng đó như thế nào?
1. Thời hạn nộp: Đầu tiết học sau.
· Giáo viên truyền tải thông điệp bế mạc (Slide 34): “Công nghệ phản chiếu chính tâm hồn và nhận thức của con người. Hãy làm chủ công nghệ bằng tri thức toán học sắc bén và trái tim giàu lòng nhân ái!”
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